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UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SYT 
             

              Bắc Ninh, ngày       tháng 10 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

V/v đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

Căn cứ Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15; Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế Bắc Ninh tiếp nhận đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế danh 

sách đăng ký hành nghề (ĐKHN) của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sau đây: 

1. Bệnh viện Mắt Bắc Ninh (địa chỉ: phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh): 

ĐKHN số 541/BVM-KHTH ngày 12/10/2026 

2. Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh thuộc Công ty Cổ phần đầu tư y 

dược Trường Thịnh (địa chỉ: cụm CN Võ Cường, phường Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh): ĐKHN số 726/BVHP ngày 07/10/2026 

3. Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 (địa chỉ: đường Nguyễn Quyền, phường 

Võ Cường, thành phố Bắc Ninh): ĐKHN số 9641/BVĐKBN2-KHTH ngày 

08/10/2026 

4. Bệnh viện Y học cổ truyền Nhân Đức thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện 

quốc tế Nhân Đức (địa chỉ: khu Lãm Làng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh): 

ĐKHN số 404.26/BVYHCTNĐ ngày 09/10/2026 

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh (địa chỉ cơ sở 1: đường Thân Nhân 

Trung, phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh; cơ sở 2: đường Nguyễn Quyền, 

phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh): ĐKHN số 1679/TTKSBT-KHNV ngày 

08/10/2026 

6. Bệnh viện đa khoa Yên Thế (địa chỉ: Thôn Hoàng Hoa Thám, xã Yên Thế, 

thành phố Bắc Ninh): ĐKHN số 917/BVĐK-KHNV ngày 10/10/2026 

(Có danh sách Đăng ký hành nghề chi tiết gửi kèm theo) 

* Trách nhiệm tổ chức thực hiện: 

- Người đứng đầu, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin 

đăng ký hành nghề, việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, quản lý 

hoạt động hành nghề tại cơ sở. Thiết lập lưu trữ đầy đủ tại cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh hồ sơ đăng ký hành nghề (văn bằng chứng chỉ chuyên môn, hợp đồng lao 
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động, phân công chuyên môn, tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn hành nghề) 

theo từng thời điểm đăng ký hành nghề. 

- Người hành nghề chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của hồ 

sơ cung cấp, hoạt động chuyên môn hành nghề và việc tuân thủ các quy định của 

pháp luật về đăng ký hành nghề, không cho thuê cho mượn Giấy phép hành nghề. 

- Việc đăng ký hành nghề thực hiện theo nguyên tắc cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh tự kê khai, tự chịu trách nhiệm đảm bảo phù hợp với phạm vi hoạt động 

chuyên môn cơ sở được phê duyệt; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. 

Sở Y tế thông báo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh biết, tổ chức thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

 



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN THẾ

Số:                         /BVĐK-KHNV Yên Thế, ngày 10 tháng 10 năm 2026

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Yên Thế

TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5) Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở (6) Vị trí chuyên môn (7) Chức danh quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp nhận (mục A) 

hoặc thôi việc (mục B) (10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ (CŨ + MỚI)

1 Nguyễn Doanh Phương

BS đa khoa (năm 1990)

BSCKI (năm 2011)

BSCKII Nội (năm 2017)

002131/BG-CCHN 

ngày cấp 16/12/2013
Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội - Nhi

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB hệ Nội - Nhi; Quản lý 

và điều trị bệnh mạn tính

Giám đốc, người phụ 

trách chuyên môn kỹ thuật
Khoa Khám bệnh

Ngày 01/8/2022 (theo QĐ 1295/QĐ-

SYT ngày 19/7/2022 của Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang)

Không

2 Long Thị Lương

BS đa khoa (năm 1996)

BSCKI I Xét nghiệm (năm 2012); 

Chứng chỉ siêu âm (năm 2002; 2012)

CC điện tim (năm 2013)

000652/BG-CCHN 

ngày cấp 11/4/2013

Chuyên khoa Xét nghiệm; KCB Nội 

tổng hợp (bổ sung theo Quyết định 

số 1089/QĐ-SYT ngày 18/9/2014)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB Chuyên khoa Xét 

nghiệm; KBCB Nội tổng hợp; 

Siêu âm sản phụ khoa

Phó Giám đốc; Phụ trách 

khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm;  

Thực hiện siêu âm 

tại khoa CĐHA - 

TDCN khi được 

phân công

Ngày 01/11/1997 (theo QĐ số 

87/CCVC ngày 20/01/1998 của 

Ban TCCQ tỉnh Bắc Giang)

Không

3 Phạm Thị Liên

BS đa khoa (năm 1998)

BSCKI Nội (năm 2010);

CC Điện tim - Nội soi (năm 2007)

Chứng nhận Cập nhật phòng chống Tăng 

huyết áp (năm 2014)

Chứng nhận Đào tạo lại kiến thức phòng 

chống Đái tháo đường cho Bác sĩ (năm 

2014)

000651/BG-CCHN 

ngày cấp 11/4/2013

KCB Nội khoa, không làm các thủ 

thuật chuyên khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB Nội khoa; Quản lý và 

điều trị ngoại trú bệnh mạn tính
Trưởng khoa Khoa Khám bệnh

Ngày 01/3/1999 (theo Quyết định số 

132/TCCQ ngày 30/01/1999 của 

Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền 

tỉnh Bắc Giang)

Từ  17h - 20h30 Thứ hai đến thứ 

7 và từ 7h30 - 20h30 ngày Chủ 

nhật, nghỉ Lễ tại phòng khám Nội 

tổng hợp Tuấn Lan, thôn Tứ 

Giáp, xã Nhã Nam, thành phố 

Bắc Ninh

4 Trần Văn Hùng

BSĐK (năm 2015)

CC Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2018)

GCN Điều trị ĐTĐ (năm 2019)

GCN Tăng huyết áp (năm 2022)

CC Quản lý và điều trị ngoại trú bệnh 

COPD (năm 2022)

GCN Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị các bệnh tim mạch (năm 2025)

006120/BG-CCHN 

ngày cấp 28/04/2017
KCB đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa; Quản lý và 

điều trị ngoại trú bệnh mạn tính 
Không Khoa Khám bệnh

Ngày 02/05/2006 (theo Quyết định 

số 425/QĐ-SNV ngày 21/04/2006 

của Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

5 Nguyễn Phúc Hậu

BS đa khoa (năm 2021)

CC GMHS cơ bản (năm 2022)

Gây mê hồi sức trong phẫu thuật sản phụ 

khoa (năm 2023) 

CC Nội soi Tai mũi họng (năm 2023)

CC đo lưu huyết não (năm 2024)

CCĐT Điện tâm đồ (năm 2026)

009110/BG-CCHN 

ngày cấp 17/08/2023
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB Nội khoa; Bác sỹ 

thực hiện DMKT Gây mê hồi sức 

theo Quyết định cho phép thực 

hiện của Giám đốc 

Không

Khoa Khám bệnh; 

Bộ phận Phẫu thuật - 

Hồi tỉnh

Ngày 01/09/2022 (theo Quyết định 

số 573/QĐ-TTYT ngày 09/08/2022 

của giám đốc TTYT huyện Yên 

Thế)

Không

6 Nguyễn Thị Xuân

BSĐK (năm 2017)

Định hướng Xét nghiệm vi sinh (năm 

2019)

Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2018)

007487/BG-CCHN 

ngày cấp 20/01/2020
KCB đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa; Quản lý và 

điều trị ngoại trú bệnh lý tuyến 

giáp

Không Khoa Khám bệnh

Ngay 01/02/2018 (theo Quyết định 

số 96/QĐ-SNV ngày 24/01/2018 

của Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang). 

Không

7 Vũ Trung Hiếu
Bác sỹ y khoa (năm 2023)

CCĐT Điện tâm đồ (năm 2026)

000835/BN-GPHN 

ngày cấp 04/11/2025
Y khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB Y khoa Không Khoa Khám bệnh

Ngày 15/4/2024 (theo Quyết dịnh số 

303/QĐ-SNV ngày 10/04/2024 của 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang)

Không

8 Chu Thị Huyền Linh

BSĐK (năm 2016)

Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2017)

Kỹ thuật tiêm khớp cơ bản (năm 2022)

006815/BG-CCHN 

ngày cấp 26/04/2018
KCB đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa Không Khoa Khám bệnh

Ngày 01/12/2016 (theo Quyết định 

số 1455/QĐ-SNV ngày 01/12/2016 

của Sở Nội vụ)

Không

2. Địa chỉ: Thôn Hoàng Hoa Thám, xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh

3. Giấy phép hoạt động KBCB: số 623/BN-GPHĐ ngày 20/07/2026, địa chỉ hoạt động: Thôn Hoàng Hoa Thám, xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24 giờ các ngày trong tuần.

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Doanh Phương, số căn cước công dân 024065011995, trình độ BSCKII, số điện thoại 0982901872

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Nguyễn Doanh Phương; số căn cước công dân 024065011995; CCHN số 002131/BG-CCHN ngày 16/12/2013, Phạm vi hành nghề: Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội - Nhi, Điện thoại: 0982901872

6. Thông tin người lập biểu: Phạm Thị Thảo, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, số điện thoại: 0913002386

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt/Cơ cấu tổ chức: BỆNH VIỆN ĐA KHOA

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 143; Số người hành nghề bổ sung: 0; Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 06; Thôi hành nghề: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

917



TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5) Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở (6) Vị trí chuyên môn (7) Chức danh quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp nhận (mục A) 

hoặc thôi việc (mục B) (10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

9 Hoàng Diệu Trang

BS Y khoa (năm 2021)

CC Chuyên khoa cơ bản da liễu  (năm 

2025)

CCĐT Điện tâm đồ (năm 2026)

000155/BG-GPHN 

ngày cấp 08/05/2024

Đa khoa; chuyên khoa Da liễu (bổ 

sung tại Quyết định số 1872/QĐ-

SYT ngày 07/9/2026)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB Đa khoa Không Khoa Khám bệnh

Ngày 01/09/2022 (theo Quyết định 

số 570/QĐ - TTYT ngày 09/8/2022 

của giám đốc TTYT huyện Yên 

Thế)

Không
Bổ sung phạm vi hành 

nghề

10 Vi Thị Hiền

Điều dưỡng TC (năm 2005)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

Điều dưỡng ĐH (năm 2022)

KTV nội soi chẩn đoán (năm 2009)

Kỹ thuật ghi điện não và lưu huyết não 

(năm 2016)

Kỹ thuật đo CNHH (năm 2016)

000915/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Kỹ 

thuật viên nội soi

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; KTV Nội soi Không Khoa Khám bệnh

Ngày 02/05/2006 (theo Quyết định 

số 427/QĐ-SNV ngày 21/04/2006 

của giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

11 Nguyễn Thị Ngọc Hà
Điều dưỡng TC (năm 2005)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

000945/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh

Ngày 01/01/2008 (theo QĐ số 

1534/QĐ-SNV ngày 24/12/2007 

của Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

12 Nguyễn Thị Hưng
Điều dưỡng TC (năm 2003)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

000920/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh

Ngày 01/6/2004 (theo Quyết định số 

241/QĐ-SNV ngày 24/05/2004 

Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

13 Chu Thị Thìn
Điều dưỡng TC (năm 2008)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2020)

007625/BG-CCHN 

ngày cấp 12/06/2020

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh

Ngày 10/8/2019 (theo Quyết định số 

553/QĐ-TTYT ngày 16/8/2019 của 

Giám đốc TTYT huyện Yên Thế)

Không

14 Nguyễn Thị Cúc

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2018)

Chứng chỉ Phụ giúp nội soi đường tiêu hóa 

(năm 2025)

005261/BN-CCHN 

ngày cấp 20/03/2020

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Phụ nội soi đường 

tiêu hóa
Không Khoa Khám bệnh

Ngày 15/4/2024 (theo Quyết dịnh số 

312/QĐ-SNV ngày 10/04/2024 của 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang)

Không

15 Vũ Thị Kim Tuyến
Điều dưỡng ĐH (năm 2010)

Thận nhân tạo (năm 2011)

002048/BG-CCHN 

ngày cấp 31/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; tham gia trực các 

khoa lâm sàng
Không

Phòng Điều dưỡng; 

Tổ CTXH; tham gia 

trực tại các khoa lâm 

sàng khi được phân 

công

Ngày 01/01/2016 (theo QĐ số 

01/QĐ-TTYT ngày 04/01/2016 của 

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện 

Yên Thế)

Không

16 Nguyễn Thị Lành Điều dưỡng ĐH (năm 2015)
005941/BG-CCHN 

ngày cấp 30/12/2016

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Tổ trưởng Tổ CTXH Khoa Khám bệnh

Ngày 01/01/2016 (theo Quyết định 

số 2816/QĐ-SNV ngày 31/12/2015 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

17 Trần Thị Thu Hương

Điều dưỡng TC (năm 2012)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)
0004126/BG-CCHN 

ngày cấp 13/05/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh

Ngày 15/4/2024 (theo Quyết định số 

309/QĐ - SNV ngày 10/04/2024 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

18 Dương Nhật Lệ
Y sỹ đa khoa (năm 2015)

Cao đẳng điều dưỡng (năm 2020)
000743/BN-GPHN Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh

Ngày 01/01/2025 (theo Hợp đồng 

số 157/HĐLĐ-TTYT ngày 

30/12/2024)

Không

19 Hoàng Thị Thư Cao đẳng Điều dưỡng (2023)
001136/BN-GPHN 

cấp ngày 05/02/2026
Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không

Khoa Khám bệnh; 

Tham gia trực tại 

các khoa lâm sàng 

khi được phân công

Ngaày 10/01/2026 (theo Hợp đồng 

số 05/HĐLĐ-TTYT ngày 

10/01/2026)

Không

20 Trần Hải Đăng

BSĐK (năm 2002)

BSCKI Răng Hàm Mặt (năm 2010)

Kỹ thuật điện tim cơ bản (năm 2013)

000180/BG-CCHN 

ngày cấp 07/12/2012

KCB CK RHM; 

KCB đa khoa (bổ sung theo QĐ số 

59/QĐ-SYT ngày 17/01/2018)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB RHM; KBCB đa khoa Trưởng khoa

Khoa Liên chuyên 

khoa; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

Ngày 01/01/2004 (theo QĐ số 

796/QĐ-TCCQ ngày 24/12/2003 

của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh 

Bắc Giang)

Từ  17h30 - 20h30 Thứ hai đến 

thứ 7 và từ 8h - 20h30 ngày Chủ 

nhật, nghỉ Lễ tại phòng khám 

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

Phạm Thăng, địa chỉ: Số 48, 

Thôn Tân Nam, xã Nhã Nam, 

thành phố Bắc Ninh

Bổ sung thông tin ĐKHN 

tại cơ sở khác

21 Luyện Thị Minh

BSĐK (năm 2005)

Chứng chỉ khám, điều trị và nội soi TMH 

(năm 2010)

Định hướng chuyên khoa Tai mũi họng 

(năm 2012)

Kỹ thuật điện tim cơ bản (năm 2013)

000913/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

KCB CK TMH; 

KCB đa khoa (bổ sung theo Quyết 

định số 60/QĐ-SYT ngày 

17/1/2018)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB Tai Mũi Họng, KBCB 

đa khoa 
Phó Trưởng khoa

Khoa Liên chuyên 

khoa; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

Ngày 01/01/1998 (theo Quyết định 

số 247/QĐ-BTCCQ ngày 

25/04/1998 của Trưởng Ban Tổ 

chức Chính quyền tỉnh Bắc Giang)

Không

2



TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
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Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

22 Ngô Thị Huế

BSĐK (năm 2003)

BSCKI Mắt (năm 2022 )

Kỹ thuật điện tim cơ bản (năm 2013)

000914/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013 

KCB CK mắt; 

KCB đa khoa (bổ sung theo QĐ số 

61/QĐ-SYT ngày 17/01/2018)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB CK mắt; KBCB đa 

khoa 
Phó Trưởng khoa

Khoa Liên chuyên 

khoa; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

Ngày 14/02/2005 (theo Quyết định 

số 72/QĐ-SNV ngày 03/02/2005 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Từ  17h00 - 20h30 Thứ hai đến 

thứ 7 và từ 7h30 - 20h30 ngày 

Chủ nhật, nghỉ Lễ tại phòng 

khám Chuyên khoa Mắt bác sĩ 

Huế, địa chỉ: Thôn Đề Nắm, xã 

Yên Thế, thành phố Bắc Ninh

23 Trần Xuân Bắc Bác sỹ Răng hàm mặt (2024)
001152/BN-GPHN 

ngày 11/2/2026
Răng hàm mặt

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ Không

Khoa Liên chuyên 

khoa; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

Ngày 4/3/2026 (theo HĐLĐ số 

33/HĐLĐ-BVĐK ngày 4/3/2026 

của Bệnh viện Đa khoa Yên Thế)

Không

24 Phan Thị Hằng
Điều dưỡng TC (năm 2003)

Điều dưỡng ĐH (năm 2012)

000902/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa
Khoa Liên chuyên 

khoa

Ngày 01/06/2004 (theo QĐ số 

240/QĐ-SNV ngày 24/05/2004 của 

Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

25 Giáp Văn Khương

Điều dưỡng TC (năm 2003)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

Chứng chỉ đào tạo điều dưỡng chuyên khoa 

mắt (năm 2011) 

000899/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013
Điều dưỡng viên CK mắt

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng chuyên khoa mắt Không
Khoa Liên chuyên 

khoa

Ngày 01/01/2018 (theo Quyết định 

số: 1530/QĐ- SNV Ngày 

24/12/2007 của Giám đốc Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Giang)

Không

26 Nguyễn Thị Trang
Điều dưỡng Cao đẳng nha khoa (năm 

2011)

0004120/BG-CCHN 

ngày cấp 13/05/2015
Điều dưỡng nha khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng nha khoa Không
Khoa Liên chuyên 

khoa

Ngày 01/03/2014 (theo Quyết định 

số 32/QĐ-SNV ngày 26/02/2014 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

27 Hoàng Văn Tâm

BS đa khoa (năm 1999) 

BS CKI HSCC (năm 2010)

Chứng chỉ điện tim (năm 2013)

000890/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013
KCB hệ Nội - Nhi

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB hệ Nội - Nhi Trưởng khoa
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 03/4/2000 (theo Quyết định số 

61/QĐ-TCCQ ngày 22/03/2000 của 

Trưởng ban tổ chức chính quyền 

tỉnh Bắc Giang)

Không

28 Hoàng Thị Quyên

BS đa khoa (năm 2014)

BS CKI Nội (năm 2024)

Thận nhân tạo (năm 2016)

Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2018)

Hồi sức cấp cứu cơ bản (2026)

005807/BG-CCHN 

ngày cấp 04/11/2016

KCB đa khoa; Nội khoa (bổ sung tại 

Quyết định số 1162/QĐ-SYT ngày 

14/11/2025)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa; Thực hiện kỹ 

thuật thận nhân tạo
Phó Trưởng khoa

Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ; Tham 

gia khám bệnh tại 

Khoa Khám bệnh 

khi được phân công

Ngày 01/10/2014 (theo QĐ 551/ 

QĐ- SNV ngày 24/ 9/2014 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

29 Dương Ngọc Giang

BS đa khoa (năm 2016)

BSCKI HSCC (năm 2025)

CSSS Thiết yếu và hồi sức SS (năm 2017)

Thận nhân tạo cơ bản (năm 2018)          

CCĐT Điện tâm đồ (năm 2026)

006726/BG-CCHN 

ngày cấp 12/03/2018

KCB hệ Nội - Nhi; Chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu (bổ sung tại Quyết 

định số 480/QĐ-SYT ngày 

10/2/2026)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB hệ Nội - Nhi; BS 

KBCB Hồi sức cấp cứu; Thực 

hiện kỹ thuật thận nhân tạo

Phó Trưởng khoa
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 01/12/2016 (theo QĐ 

1456/QĐ-SNV ngày 01/12/2016 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

30 Nguyễn Thị Thu Hường

BS đa khoa (năm 2017)

CC Hồi sức cấp cứu cơ bản (năm 2022)

Điều trị hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân suy 

hô hấp (năm 2022)

Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2018)

Kỹ thuật thận nhân tạo (năm 2018)

007320/BG-CCHN 

ngày cấp 19/08/2019
KCB hệ Nội - Nhi

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB hệ Nội - Nhi; Thực 

hiện kỹ thuật thận nhân tạo
Không

Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ; Tham 

gia khám bệnh tại 

Khoa Khám bệnh 

khi được phân công

Ngày 01/02/2018 (theo Quyết định 

số 100/QĐ-SNV ngày 24/01/2018 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

31 Nguyễn Minh Tuấn

BS đa khoa (năm 2021)

Kỹ thuật điện tim cơ bản (năm 2024)

Nội soi đường tiêu hóa trên (năm 2025)

Kỹ thuật thận nhân tạo (năm 2023)

009255/BG-CCHN 

ngày cấp 09/11/2023
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa; Thực hiện kỹ 

thuật thận nhân tạo; Nội soi 

đường tiêu hóa trên

Không

Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ; Tham 

gia khám bệnh tại 

Khoa Khám bệnh 

khi được phân công

Ngày 01/09/2022 (theo Quyết định 

số 571/QĐ - TTYT ngày 09/8/2022 

của Giám đốc TTYT huyện Yên 

Thế)

Không

32 Nguyễn Quang Hiếu
BS Y khoa (năm 2022)

CCĐT Điện tâm đồ (năm 2026)

000559/BG-GPHN 

ngày cấp 29/11/2024
Y khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB Y khoa Không

Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ; Tham 

gia khám bệnh tại 

Khoa Khám bệnh 

khi được phân công

Ngày 18/12/2024 (theo Quyết định 

số 2180/QĐ-SNV ngày 17/12/2024 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

33 Giáp Thị Kim Chi
BS Đa khoa (năm 2018)

Chứng chỉ định hướng Nhi (năm 2019)

008205/BG-CCHN 

ngày cấp 17/09/2021
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB CK Nội Không

Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ; Tham 

gia khám bệnh tại 

Khoa Khám bệnh 

khi được phân công

Ngày 10/10/2024 (theo Quyết định 

số 1667/QĐ-SNV ngày 24/09/2024 

của Giám đốc sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

3



TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5) Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở (6) Vị trí chuyên môn (7) Chức danh quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp nhận (mục A) 

hoặc thôi việc (mục B) (10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

34 Ninh Thị Thu Hiền

Điều dưỡng ĐH (năm 2016)

Điều dưỡng TC (năm 1999)

CC Hồi sức cấp cứu cơ bản (năm 2020)

000917/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 15/4/2000 (theo Quyết định số 

105/QĐ-TCCQ ngày 30/03/2000 

của Trưởng ban TCCQ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

35 Bùi Thị Ngà
Điều dưỡng ĐH năm 2016

CC Hồi sức cấp cứu cơ bản năm 2020

008220/BG-CCHN 

ngày cấp 27/09/2021

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 10/09/2020 (theo Quyết định 

số 646/QĐ-TTYT ngày 10/09/2020 

của giám đốc TTYT huyện Yên 

Thế)

Không

36 Nguyễn Thị Huyền

Điều dưỡng ĐH (năm 2024)

Điều dưỡng CĐ ( năm 2019)

CC Hồi sức cấp cứu cơ bản (năm 2023)

Thận nhân tạo cơ bản (năm 2025)

006233/BG-CCHN 

ngày cấp 13/06/2017

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 01/9/2022 (theo Quyết định số 

583/QĐ-TTYT ngày 09/8/2022 của 

giám đốc TTYT huyện Yên Thế)

Không

37 Nguyễn Hải Đường

Điều dưỡng TC (năm 2005)

Điều dưỡng ĐH (năm 2012)

Điều dưỡng CKI (năm 2015)

000907/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng
Trưởng phòng Điều 

dưỡng

Phòng Điều dưỡng; 

tham gia trực tại các 

khoa lâm sàng khi 

được phân công

Ngày 02/5/2006 (theo Quyết định số 

433/QĐ-SNV ngày 21/04/2006 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

38 Phạm Thị Thắm

Điều dưỡng TC (năm 2008)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

GCN chăm sóc, giáo dục người bệnh Nội 

tiết - ĐTĐ

000901/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 13/6/2011 (theo Quyết định số 

193/QĐ-BV ngày 13/6/2011 của 

Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện 

Yên Thế)

Không

39 Nguyễn Thị Lan
Điều dưỡng cao đẳng (năm 2019)

Thận nhân tạo (năm 2016)

000888/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 02/5/2006 (theo Quyết định số 

432/QĐ-SNV ngày 21/04/2006 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

40 Nguyễn Thị Thùy Linh
Điều dưỡng ĐH (năm 2021)

CC Thận nhân tạo cơ bản (năm 2024)

008647/BG-CCHN 

ngày cấp 14/10/2022

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo
Không

Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 01/9/2022 (theo Quyết định số 

586/QĐ-TTYT ngày 09/8/2022 của 

giám đốc TTYT huyện Yên Thế)

Không

41 Nguyễn Thị Thu Hoàn

Điều dưỡng cao đẳng (năm 2019)

CC Thận nhân tạo cơ bản (năm 2017)

CC Kỹ thuật thận nhân tạo (năm 2018)

006402/BG-CCHN 

ngày cấp 21/08/2017

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2025 (theo Hợp đồng 

số 156/HĐLĐ-TTYT ngày 

30/12/2024)

Không

42 Lê Thị Yên

Điều dưỡng ĐH (năm 2022)

CC Kỹ thuật lọc máu cơ bản dành cho điều 

dưỡng (năm 2015)

000898/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo
Không

Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 02/05/2006 (theo Quyết định 

số 436/QĐ -SNV ngày 21/04/2006, 

của Giám đốc Sở nội Vụ Tỉnh Bắc 

Giang)

Không

43 Ngô Thị Ánh Tuyết

Điều dưỡng ĐH (năm 2022)

CC Kỹ thuật lọc máu cơ bản dành cho điều 

dưỡng (năm 2015)

0005429/BG-CCHN 

ngày cấp 16/07/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo
Không

Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

 Ngày 01/01/2016, Quyết định số 

2806/ QĐ -SNV ngày 31/12/2015 

của Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Bắc 

Giang)

Không

44 Nguyễn Đức Bình

Điều dưỡng ĐH (năm2024)

CC Thận nhân tạo cơ bản (năm 2017)

CC Kỹ thuật thận nhân tạo (năm 2018)

CC Xử lý nước trong thận nhân tạo (năm 

2021)

006030/BG-CCHN 

ngày cấp 22/02/2017

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo
Không

Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 01/9/2022 (theo Quyết định số 

596/QĐ-TTYT, ngày 09 tháng 08 

năm 2022 của Giám đốc TTYT 

huyện Yên Thế)

Không

45 Hoàng Thị Hằng
Điều dưỡng ĐH (năm 2022)

CC Kỹ thuật Thận nhân tạo (năm 2018)

0005087/BG-CCHN 

ngày cấp 31/12/2015

Quy định tại Điều 6, Mục 1, Chương 

II Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo
Không

Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 01 tháng 09 năm 2022 (theo 

Quyết định số 581/QĐ- TTYT ngày 

09/08/2022 của Giám đốc TTYT 

huyện Yên Thế)

Không

4



TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5) Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở (6) Vị trí chuyên môn (7) Chức danh quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp nhận (mục A) 

hoặc thôi việc (mục B) (10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

46
Đặng Thị Dịu

Điều dưỡng cao đẳng (năm 2012)

Chăm sóc người bệnh hồi sức tích cực 

(năm 2026)

000650/BG-GPHN 

ngày cấp 23/01/2025
Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 15/4/2024; Quyết định số 

313/QĐ - SNV ngày 10/4/2024 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

47 Bùi Thu Quyên Cao đẳng điều dưỡng (2023)
000929/BN-GPHN 

ngày 25/11/2025
Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 15/4/2024 (Quyết định số 

310/QĐ-SNV ngày 10/4/2024 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

48 Nguyễn Thị Uyên

Điều dưỡng TC (năm 2013)

Điều dưỡng CĐ (năm 2019)

Điều dưỡng ĐH (năm 2024) 

0004925/BG-CCHN 

ngày cấp 28/10/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 01/3/2014 (theo Quyết định số 

90/QĐ-SNV ngày 26/02/2014 của 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang)

Không

49 Phạm Thị Hồng Loan Điều dưỡng cao đẳng (năm 2023)
000249/TNG-GPHN 

ngày cấp 26/8/2024
Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Cấp cứu - 

HSTC-CĐ

Ngày 15/01/2026 (theo Hợp đồng 

số 03/HĐLĐ-BVĐK ngày 

10/01/2026 của BVĐK Yên Thế)

Không

50 Từ Thị Thanh Hương

BSĐK (năm 2014)

BSCKI Nội (năm 2022)

Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2017)

Kỹ thuật đo và đọc CNHH (năm 2016)

0005185/BG-CCHN 

ngày cấp 11/05/2016
KCB hệ Nội - Nhi

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB Nội - Nhi Trưởng khoa

Khoa Nội tổng 

hợp;Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 05/4/2020 (theo Quyết định số 

103/QĐ-TCCQ tỉnh Bắc Giang 

ngày 30/03/2000)

Không

51 Lý Thảo Lành

BSĐK (năm 2014)

BSCKI (năm 2025)

Định hướng CK nội tiết - ĐTĐ (năm 2015)

Ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản (năm 2018)

0005187/BG-CCHN 

ngày cấp 11/05/2016
KCB hệ Nội - Nhi

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB Nội - Nhi Phó Trưởng khoa

Khoa Nội tổng 

hợp;Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 01/10/2014 (theo Quyết định 

số 552/QĐ-SNV ngày 24/09/2014 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

52 Đỗ Hữu Hưng

BSĐK (năm 2017)

BSCKI Gây mê hồi sức (năm 2025)

Ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản (năm 2018)

CC định hướng GMHS (năm 2019)

Gây mê trong Phẫu thuật nội soi (năm 

2018)

GMHS cơ bản (năm 2018 )

007421/BG-CCHN 

ngày cấp 06/11/2019

KCB hệ Nội - Nhi; Gây mê hồi sức 

(bổ sung tại Quyết định số 420/QĐ-

SYT ngày 05/02/2026)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB Nội - Nhi; Gây mê 

hồi sức
Không

Khoa Nội tổng hợp, 

Bộ phận Phẫu thuật - 

Hồi tỉnh

Ngày 01/02/2018 (theo Quyết định 

số 97/QĐ-SNV ngày 24/01/2018 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

53 Phạm Thị Hồng Vân

BSĐK (năm 2018)

CK định hướng CĐHA (năm 2021); 

Đọc kết quả đo mật độ xương (năm 2019)

CCĐT Điện tâm đồ (năm 2026)

007668/BG-CCHN 

ngày cấp 25/06/2020
KCB đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa; BS Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

Khoa Nội tổng 

hợp;Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 30/6/2020 (theo Quyết định số 

424/QĐ-TTYT ngày 30/6/2020, của 

Giám đốc TTYT huyện Yên Thế)

Không

54 Lê Hải Yến

Điều dưỡng ĐH (năm 2012)

Chương trình nâng cao kỹ năng thăm dò 

chức năng hô hấp tại tuyến cơ sở (năm 

2020)

000954/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa Khoa Nội tổng hợp

Ngày 02/5/2006 (theo Quyết định số 

435/QĐ-SNV ngày 21/04/2006 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

55 Nguyễn Công Thuận
Điều dưỡng TC (năm 2015)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

005943/BG-CCHN 

ngày cấp 30/12/2016

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nội tổng hợp

Ngày 01/01/2016 (theo Quyết định 

số 2787/QĐ-SNV ngày 31/12/2015 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

56 Thân Thị Thanh Hiền Điều dưỡng ĐH (năm 2021)
008510/BG-CCHN 

ngày cấp 08/07/2022

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nội tổng hợp

Ngày 01/9/2022 (theo Quyết định số 

598/QĐ-TTYT ngày 09/8/2022 của 

giám đốc TTYT huyện Yên Thế)

Không

57 Trần Thị Hoài Phương

Điều dưỡng TC (năm 2005) 

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019 ) (cấp lại 

năm 2024)

000946/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nội tổng hợp

Ngày 02/5/2006 (theo Quyết định số 

431/QĐ-SNV ngày 21/04/2006 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không
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58 Nguyễn Thị Liễu Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2014)
008041/BG-CCHN 

ngày cấp 27/04/2021

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nội tổng hợp

Ngày 15/4/2024 (theo Quyết định số 

311/QĐ-SNV ngày 10/04/2024 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

59 Nguyễn Thị Nhung Cử nhân điều dưỡng (năm 2024)
000847/BG-GPHN 

ngày 26/4/2025
Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nội tổng hợp
Ngày 01/12/2025 (theo HĐLĐ số 

71/HĐLĐ-TTYT ngày 27/11/2025)
Không

60 Nguyễn Thị Toan

Điều dưỡng TC (năm 2008)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2021)

Điều dưỡng ĐH (năm 2024)

008766/BG-CCHN 

ngày cấp 11/01/2023

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nội tổng hợp

Ngày 01/02/2022 (theo Quyết định 

số 26/QĐ-SNV ngày 26/01/2022 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

61 Nguyễn Thị Thanh Liên Cử nhân điều dưỡng (năm 2025)
001488/BN-GPHN 

ngày cấp 20/4/2026
Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nội tổng hợp

Ngày 10/01/2026 (theo QĐ số 

06/HĐLĐ-BVĐK ngày 10/1/2026 

của Bẹnh viện Đa khoa Yên Thế)

Không

62 Nguyễn Thị Huyền

BSĐK (năm 2007 )

Chuyên ngành truyền nhiễm (năm 2014); 

Kỹ thuật điện tim cơ bản (năm 2013);

Nâng cao chẩn đoán, điều trị và quản lý 

bệnh nhân viêm gan (năm 2019)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao (năm 2024)

000947/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013
KCB hệ Nội - Nhi

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB hệ Nội - Nhi; Quản lý 

điều trị viêm gan virus
Trưởng khoa

Khoa Truyền nhiễm; 

Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 01/01/2008 (theo Quyết định 

số 1457/QĐ-SNV ngày 24/12/2007 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

63 Lý Thị Thông

BSĐK (năm 2014)

BSCKI (năm 2025)

Chuyên ngành truyền nhiễm (năm 2014)

Kỹ thuật điện tim cơ bản (năm 2018)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao (năm 2024)

005463/BG-CCHN 

ngày cấp 10/06/2016
KCB hệ Nội - Nhi

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB hệ Nội - Nhi Không

Khoa Truyền nhiễm; 

Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 01/10/2014 (theo Quyết định 

số 550/QĐ-SNV ngày 24/09/2014 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

64 Nguyễn Trung Đức

BS đa khoa (năm 2022)

CC Quản lý điều trị ngoại trú bệnh viêm 

gan B virus mạn tính (năm 2024)

Kỹ thuật điện tâm đồ cơ bản (năm 2024)

000366/BG-GPHN 

ngày cấp 16/08/2024
Y khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa; Quản lý điều 

trị viêm gan virus B
Không

Khoa Truyền nhiễm; 

Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 01/09/2022 (theo Quyết định 

số 576/QĐ-TTYT ngày 09/8/2022 

của giám đốc TTYT huyện Yên 

Thế)

Không

65 Đào Thị Trang

Điều dưỡng TC (năm 2010)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

Điều dưỡng ĐH (năm 2024)

000935/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Truyền nhiễm

Ngày 01/01/2011 (theo Quyết định 

số 1970/QĐ-SNV ngày 24/12/2010 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

66 Quách Thị Hồng Nhung

Điều dưỡng TC (năm 2005)

Điều dưỡng ĐH (năm 2016 )

Điều dưỡng CKI (năm 2022)

000939/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Truyền nhiễm

Ngày 02/5/2006 (theo Quyết định số 

429/QĐ-SNV ngày 21/4/2006 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

67 Đoàn Thị Thanh Nhã
Điều dưỡng TC (năm 2008)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

000949/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Truyền nhiễm

Ngày 01/01/2009 (theo Quyết định 

số 1619/QĐ-SNV ngày 23/12/2008 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

68 Đinh Trung Kiên Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2018)
007346/BG-CCHN 

ngày cấp 05/09/2019

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Truyền nhiễm
Ngày 01/01/2025; Hợp đồng số 

158/HĐLĐ-TTYT ngày 30/12/2024 
Không
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69 Nguyễn Xuân Thắng

BS YHCT (năm 2018)

CCĐTLT Phục hồi chức năng (năm 2022); 

Cấy chỉ (năm 2023)

000948/BG-CCHN;  

ngày cấp 16/06/2020.  

KCB bằng Y học cổ truyền; KCB 

CK Phục hồi chức năng (bổ sung tại 

Quyết định số  2082/QĐ-SYT ngày 

cấp 06/10/2022)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB YHCT và PHCN Trưởng khoa

Khoa YHCT-

PHCN; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

Ngày 01/01/2009 (theo Quyết định 

số 1690/QĐ-SNV ngày 23/12/2008 

Giám đốc sở nội vụ tỉnh Bắc Giang)

Không

70 Thân Thị Hà
BS YHCT (năm 2018)

CCĐTLT Phục hồi chức năng (năm 2022)

007560/BG-CCHN;  

ngày cấp 13/03/2020

KCB bằng Y học cổ truyền; KCB 

CK Phục hồi chức năng (bổ sung 

theo Quyết định số 2081/QĐ-SYT 

ngày cấp 06/10/2022)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB YHCT và PHCN Không

Khoa YHCT-

PHCN; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

Ngày 30/06/2020 (theo Quyết định 

số 431/QĐ-TTYT ngày 30/6/2020 

của Giám đốc Trung tâm y tế huyện 

Yên Thế)

Không

71 Vi Thị Mai Thơm BS YHCT (năm 2018)
007878/BG-CCHN 

ngày cấp 23/12/2020
KCB bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB Y học cổ truyền Không

Khoa YHCT-

PHCN; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

Ngày 30/6/2020 (theo Quyết định số 

429/QĐ-TTYT ngày 30/06/2020 

của Giám đốc Trung tâm y tế huyện 

Yên Thế) 

Không

72 Nguyễn Thị Chi Cử nhân PHCN ĐH (năm 2015)
006135/BG-CCHN 

ngày cấp 28/04/2017
KTV VLTL-PHCN

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Kỹ thuật viên VLTL-PHCN Kỹ thuật y trưởng  khoa Khoa YHCT-PHCN

Ngày 01/01/2016 (theo Quyết định 

số 2863/QĐ-SNV ngày 31/12/2015 

của Giám đốc sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

73 Nguyễn Văn Tuấn Cao đẳng Vật lý trị liệu (năm 2012 )

010633/ĐNAI-

CCHN ngày cấp 

19/12/2016

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu Không Khoa YHCT-PHCN

Ngày 21/5/2021 (theo Quyết định số 

3002/QĐ-SNV ngày 19/05/2021 

của Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

74 Mạc Thị Kiều Oanh Đại học PHCN (năm 2019)
007759/BG-CCHN 

ngày cấp 17/09/2020
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Kỹ thuật viên PHCN Không Khoa YHCT-PHCN

Ngày 21/5/2021 (theo Quyết định số 

3003/QĐ-SNV ngày 19/05/2021 

của Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

75 Lưu Xuân Sơn
Trung cấp Y sỹ đa khoa, định hướng 

YHCT (năm 1990)

000906/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013
KCB bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Y sỹ KCB YHCT Không Khoa YHCT-PHCN

Ngày 01/7/1995 (theo Quyết định số 

72/QĐ ngày 14/7/1995 của Trưởng 

Ban tổ chức chính quyền tỉnh Hà 

Bắc.

Không

76 Nguyễn Thị Mai Hương
Trung cấp Y sỹ Y học cổ truyền (năm 

2006)

000957/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013
KCB bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Y sỹ KCB YHCT Không Khoa YHCT-PHCN

Ngày 01/10/2009 (theo Quyết định 

số 1148/QĐ-SYT ngày 23/9/2009 

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang)

Không

77 Nguyễn Thị Hoài
Trung cấp Y sỹ đa khoa (năm 2011)

Y sỹ định hướng YHCT (năm 2012)

006412/BG-CCHN 

ngày cấp 21/08/2023 

(cấp lại)

KCB bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Y sỹ KCB YHCT Không Khoa YHCT-PHCN

Ngày 01/03/2014 (theo Quyết định 

số 126/QĐ-SNV ngày 26/02/2014 

của Giám đốc sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)      

Không

78 Giáp Thị Thúy Dung
Điều dưỡng TC (năm2006)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019 )

000956/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa YHCT-PHCN

Ngày 01/5/2010 (theo Quyết định số 

106/QĐ-BV ngày 28/04/2010 của 

Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện 

Yên Thế)

Không

79 Giáp Văn Thịnh

BSĐK (năm 2014)

BS CKI I Nhi (năm 2022)

Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ (năm 

2017)

0005184/BG-CCHN 

ngày cấp 11/05/2016
KCB hệ Nội - Nhi

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB hệ Nội Nhi Trưởng khoa

Khoa Nhi; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

Ngày 01/12/2008 (theo Quyết định 

số 1486/QĐ-SNV ngày 26/11/2008 

của Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Từ  17h00 - 21h30 Thứ hai đến 

thứ 7 và từ 7h30 - 21h30 ngày 

Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết 

tại phòng khám chuyên khoa Nhi 

Thịnh Hưng, địa chỉ: Thôn Phồn 

Xương, xã Yên Thế, thành phố 

Bắc Ninh

80 Nguyễn Tất Thắng

BSĐK (năm 2003)

BS CKI Nhi (năm 2018)

Kỹ thuật điện tim cơ bản (năm 2013)

001471/BG-CCHN 

ngày cấp 17/09/2020
KCB hệ Nội - Nhi

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB hệ Nội Nhi Phó Trưởng khoa

Khoa Nhi; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

Ngày 15/3/2011 (theo QĐ số 

102/QĐ-SNV ngày 03/3/2011 của 

Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không
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81 Ân Thị Ngọc Anh

BSĐK (năm 2015);

Cấp cứu sơ sinh (năm 2016); 

Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2018)

006376/BG-CCHN 

ngày cấp 21/08/2017
KCB đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa Phó Trưởng khoa

Khoa Nhi; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

 Ngày 01/01/2016 (theo Quyết định 

số 3004/QĐ-SNV ngày 31/12/2015 

của Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

82 Hoàng Thị Chí

BSĐK (năm 2017)

Định hướng chuyên khoa nhi (năm 2018); 

Cấp cứu sơ sinh nâng cao (năm 2022);

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao (năm 2021, 2024)

CCĐT Điện tâm đồ (năm 2026)

007393/BG-CCHN 

ngày cấp 18/10/2019
KCB đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa Không

Khoa Nhi; Tham gia 

khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh khi 

được phân công

Ngày 01/02/2018 (theo Quyết định 

93/QĐ-SNV ngày 24/01/2018 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

83 Phạm Thị Lan
Bác sỹ đa khoa (năm 2023)

CCĐT Điện tâm đồ (năm 2026)

001230/BN-GPHN 

ngày 10/3/2026
Y khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ Không Khoa Nhi

Ngày 01/7/2024 (theo Quyết định số 

779/QĐ-SNV ngày 20/6/2024 của 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang)

Không

84 Nguyễn Thị Hạnh
Điều dưỡng ĐH (năm 2008)

Cấp cứu sơ sinh nâng cao (năm 2022)

000959/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa Khoa Nhi

Ngày 01/01/2009:Quyết định Số 

1533/QĐ-SNV ngày 23/12/2008 

của Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang) 

Không

85 Nguyễn Thị Bắc

Điều dưỡng ĐH (năm 2012)

Kỹ huật chăm sóc bệnh nhân cấp cứu Nhi, 

sơ sinh (năm 2019)

0002824/BG-CCHN 

ngày cấp 16/07/2014

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 01/12/2012 (theo Quyết định 

số 2443/QĐ-SNV ngày 27/11/2012 

của Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

86 Đào Thị Yến

Điều dưỡng CĐ (năm 2019)

Chăm sóc sơ sinh thiết yếu và hồi sức sơ 

sinh (năm 2017)

0004122/BG-CCHN 

ngày cấp 13/05/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 01/03/2014 (theo Quyết định 

số 87/QĐ-SNV ngày 26/02/2014 

của Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh Bắc 

Giang)

Không

87 Nguyễn Thị Chính

Cao đẳng cử nhân thực hành điều dưỡng 

(năm 2020)

Cấp cứu sơ sinh (năm 2016)

000592/BG-GPHN 

ngày cấp 30/12/2024
Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 14/02/2005 (theo Quyết định 

số 105/QĐ-SNV ngày 03/02/2005 

của Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

88 Nguyễn Ngọc Thanh
Điều dưỡng TC (năm 1999)

Cao đẳng Điều dưỡng (năm 2026)

000891/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 01/04/2000 (theo Quyết định 

số 104/QĐ-TCCQ ngày 30/03/2000 

của Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh Bắc 

Giang)

Không

89 Văn Thị Huyền
Điều dưỡng CĐ (năm 2019)

Cấp cứu Nhi khoa cơ bản (năm 2024)

006572/BG-CCHN 

ngày cấp 06/11/2017

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 01/09/2022 (theo Quyết định 

số 582/QĐ-TTYT ngày 09/8/2022 

của Giám đốc Trung tâm y tế huyện 

Yên Thế)

Không

90 Nguyễn Thị Thảo
Điều dưỡng ĐH (năm 2019)

Cấp cứu Nhi khoa cơ bản (năm 2025)

007660/BG-CCHN 

ngày cấp 25/06/2020

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 30/06/2020 (theo Quyết định 

số 433/QĐ-TTYT ngày 30/6/2020 

của Giám đốc Trung tâm y tế Huyện 

Yên Thế); 

Không

91 Hoàng Thị Hà Điều dưỡng CĐ (năm 2019)
0002823/BG-CCHN 

ngày cấp 16/07/2014

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 01/12/2012 (theo QĐ số 

2412/QĐ-SNV ngày 27/11/2012 

của Giám đốc sở Nội Vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

92 Thân Thị Mỹ Điều dưỡng ĐH (năm 2021)
006337/BG-CCHN 

ngày cấp 31/07/2017

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 15/04/2024 (theo QĐ số 

308/QĐ-SNV ngày 10/4/2024 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang); 

Không
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93 Nguyễn Thị Hoài Cao đẳng điều dưỡng (2025)
001489/BN-GPHN 

ngày cấp 20/4/2026
Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 15/01/2026 (theo QĐ số 

04/HĐLĐ-TTYT ngày 15/1/2026 

của Bẹnh viện Đa khoa Yên Thế)

Không

94 Nông Văn Tuấn

BS đa khoa (năm 1994)

BSCKI Ngoại (năm 2008);

CC Điện tim cơ bản (2013)

Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản (2016)

Phẫu thuật nội soi tiêu hóa (2018)

000927/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

KCB CK Ngoại; 

KCB CK Phụ sản (bổ sung theo QĐ 

1088/QĐ-SYT ngày 18/9/2014)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB CK Ngoại, BS KBCB 

Phụ sản 
Trưởng khoa

Khoa Ngoại tổng 

hợp; Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 15/11/1994 (theo Quyết định 

số 596/TCCB ngày 07/11/1994 của 

Trưởng ban tổ chức chính quyền 

tỉnh Hà Bắc)

Không

95 Nguyễn Hải Nam

BSĐK (năm 2009)

BSCKI Ngoại (năm 2020)

Phẫu thuật ngoại khoa cơ bản: Mổ ruột 

thừa, thoát vị bẹn, cắt trĩ, kết hợp xương, 

mổ vỡ xương bánh chè,... (năm 2012); 

Kỹ thuật điện tim cơ bản (năm 2013)

Cấp cứu chấn thương (năm 2014) 

000933/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013
KCB CK Ngoại

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB CK Ngoại Phó Trưởng khoa

Khoa Ngoại tổng 

hợp; Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 01/4/2011 (theo Quyết định số 

87/QĐ-BV ngày 29/3/2011 của 

Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện 

Yên Thế)

Không

96 Nguyễn Tiến Dũng

BSĐK (năm 2016)

BSCKI Ngoại (năm 2024)

CC định hướng CK ngoại (năm 2018)

Phẫu thuật nội soi tiêu hóa (năm 2018 )

Phẫu thuật cấp cứu sản phụ khoa cho tuyến 

huyện (năm 2016); 

Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2017); 

Phẫu thuật nội soi can thệp qua đường niệu 

đạo (năm 2023); 

Kỹ thuật lấy sỏi thận qua da (năm 2024); 

Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ (năm 2024)

006918/BG-CCHN 

ngày cấp 23/05/2021
KCB CK Ngoại

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB CK Ngoại Phó Trưởng khoa

Khoa Ngoại tổng 

hợp; Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 01/12/2016 (theo Quyết định 

số 1451/QĐ-SNV ngày 01/12/2016 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

97 Phạm Tuyến

Điều dưỡng ĐH (năm 2012)

Điều dưỡng Gây mê hồi sức (năm 2016)

Gây mê hồi sức trong phẫu thuật nội soi 

(năm 2017)

Công tác điều dưỡng gây mê trong phẫu 

thuật nội soi (năm 2019)

000937/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Điều dưỡng Gây mê 

hồi sức
Điều dưỡng trưởng khoa

Khoa Ngoại tổng 

hợp

Ngày 02/5/2006 (theo Quyết định số 

434/QĐ-SNV ngày 21/04/2006 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

98 Hà Thị Ngâu

Điều dưỡng ĐH (năm 2014)

Dụng cụ viên phòng mổ (năm 2007)

ĐD - KTV dụng cụ phẫu thuật nội soi (năm 

2017)

Dụng cụ viên trong phẫu thuật nội soi 

(2018)

Vệ sinh môi trường bề mặt khu phẫu thuật 

(năm 2017)

000941/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Điều dưỡng dụng cụ 

phẫu thuật
Không

Khoa Ngoại tổng 

hợp

 Ngày 02/5/2006 (theo Quyết định 

số 426/QĐ-SNV ngày 21/4/2006 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

99 Trần Duy Tùng

Điều dưỡng TC (năm 2009)

Điều dưỡng CĐ (năm 2019)

ĐD - KTV dụng cụ phẫu thuật nội soi (năm 

2017)

000895/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Điều dưỡng dụng cụ 

phẫu thuật
Không

Khoa Ngoại tổng 

hợp

Ngày 01/8/2010 (theo QĐ số 

444/QĐ-SNV ngày 15/7/2010 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

100 Lương Hoàng Bảo Cúc

Điều dưỡng TC Gây mê hồi sức (năm 

2008)

Điều dưỡng đại học (năm 2025)

000932/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013
Điều dưỡng viên GMHS

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Điều dưỡng Gây mê 

hồi sức
Không

Khoa Ngoại tổng 

hợp

Ngày 16/01/2012 (theo QĐ số 

09/QĐ-SNV ngày 12/01/2012 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

101 Ngô Thùy Dung

Điều dưỡng cao đẳng (năm 2018)

CCĐT Điều dưỡng Gây mê hồi sức (năm 

2018)

007504/BG-CCHN 

ngày cấp 20/01/2020

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Điều dưỡng Gây mê 

hồi sức
Không

Khoa Ngoại tổng 

hợp

Ngày 15/04/2024 (theo Quyết định 

số 314/QĐ - SNV ngày 10/4/2024 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không
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TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5) Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở (6) Vị trí chuyên môn (7) Chức danh quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp nhận (mục A) 

hoặc thôi việc (mục B) (10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

102 Nguyễn Thúy Lệ

Điều dưỡng đại học (năm 2020)

Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật mở (năm 

2023)

Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật nội soi 

(năm 2026)

008696/BG-CCHN 

ngày cấp 10/11/2022

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Điều dưỡng dụng cụ 

phẫu thuật
Không

Khoa Ngoại tổng 

hợp

Ngày 21/05/2021 (theo Quyết định 

số 2999/QĐ-SNV ngày 19/05/2021 

của Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

103 Phan Xây Phát
Điều dưỡng cao đẳng (năm 2021)

CCĐT KTV Xương - bột (năm 2024)

008761/BG-CCHN 

ngày cấp 11/01/2023

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại tổng 

hợp

Ngày 01/9/2022 (theo Quyết định số 

597/QĐ-TTYT ngày 09/8/2022 của 

giám đốc TTYT huyện Yên Thế)

Không

104 Lê Cao Cường Điều dưỡng Đại học (năm 2024)
000705/BG-GPHN 

ngày cấp 26/02/2025
Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại tổng 

hợp

Ngày 15/4/2024 (theo Quyết định số 

307/QĐ-SNV 10/04/2024 của Sở 

Nội vụ tỉnh Bắc Giang)

Không

105 Vương Thị Nga

BS Đa khoa (năm 2014)

BSCKI Phụ sản (năm 2025)

Phẫu thuật lấy thai, chửa ngoài tử cung, cắt 

tử cung bán phần... (năm 2016); 

Soi chẩn đoán, điều trị tổn thương cổ tử 

cung (năm 2017);

Phẫu thuật nội soi phụ khoa (năm 2020)

CCĐT Điện tâm đồ (năm 2026)

005808/BG-CCHN 

ngày cấp 04/11/2016
KCB hệ Ngoại - Sản

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB hệ Ngoại - Sản Trưởng khoa

Khoa PS-CSSKSS; 

Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 01/10/2014 (theo Quyết định 

số 548/QĐ-SNV ngày 24/09/2014 

của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang).
Không

106 Vi Thị Khuê

BS đa khoa (năm 2012)

BSCKI (năm 2022)

Phẫu thuật lấy thai, chửa ngoài tử cung, cắt 

tử cung bán phần… (năm2016);

Kỹ thuật Điện tim cơ bản (năm 2013); 

Đào tạo sản phụ khoa (năm 2013);

Phẫu thuật nội soi phụ khoa cơ bản (năm 

2023)

Sơ sinh - Dân số - KHHGĐ (năm 2022)

CCĐT Điện tâm đồ (năm 2026)

0002828/BG-CCHN 

ngày cấp 16/07/2014
KCB hệ Ngoại - Sản

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB hệ Ngoại - Sản Phó Trưởng khoa

Khoa PS-CSSKSS; 

Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 15/10/2012 (theo Quyết dịnh 

số 2135/QĐ-SNV ngày 05/10/2012 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Từ  17h - 20h Thứ hai đến thứ 7 

và từ 08h-20h ngày Chủ nhật, 

nghỉ Lễ tại phòng khám  chuyên 

khoa Phụ sản Bác sỹ Khuê, địa 

chỉ: Hoàng Hoa Thám, xã Yên 

Thế, TP Bắc Ninh

107 Hứa Minh Lệ

BS đa khoa (năm 2017)

Phẫu thuật cấp cứu sản phụ khoa cơ bản 

(năm 2019); 

Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2018);

Soi chẩn đoán &điều trị tổn thương cổ tử 

cung (năm 2021); 

Phẫu thuật nội soi phụ khoa cơ bản (năm 

2018; 2023)

007304/BG-CCHN 

ngày cấp 19/07/2019
KCB hệ Ngoại - Sản

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB hệ Ngoại - Sản Không

Khoa PS-CSSKSS; 

Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 01/02/2018 (theo Quyết định 

số 95/QĐ-SNV ngày 24/01/2018 

của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang).

Không

108 Nguyễn Đình Quyết

BS đa khoa (năm 2017)

Phẫu thuật cấp cứu sản phụ khoa cơ bản 

(năm 2019), 

Phẫu thuật nội soi phụ sản (năm 2018); 

Siêu âm sản – phụ khoa cơ bản (năm 

2021); 

Tập huấn sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ 

sinh; 

Điện tim (năm 2018)

007446/BG-CCHN 

ngày cấp 12/12/2019
KCB đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB đa khoa; Siêu âm 

sản - phụ khoa
Không

Khoa PS-CSSKSS; 

Tham gia khám 

bệnh tại Khoa Khám 

bệnh khi được phân 

công

Ngày 1/2/2018 (theo Quyết định số 

99/QĐ-SNV ngày 24/01/2018 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang);

Không

109 Nguyễn Thị Hải Vân
Hộ sinh trung cấp (năm 2004)

Hộ sinh cao đẳng (năm 2019)

000928/BG-CCHN 

ngày cấp 26/11/2021

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa PS-CSSKSS

Ngày 01/01/2009 (theo Quyết định 

1642/QĐ-SNV ngày 23/12/2008 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

110 Nguyễn Thị Huế Hộ sinh cao đẳng (năm 2010 )
000924/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa PS-CSSKSS

Ngày 01/01/2011 (theo Quyết định 

số 1990/QĐ-SNV ngày 24/12/2010 

của Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

111 Lê Thị Thanh Nhuận
Hộ sinh trung cấp (năm2003)

Hộ sinh đại học (năm 2017)

000925/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa PS-CSSKSS

Ngày 01/01/2004 (theo Quyết định 

798/QĐ-TCCQ ngày 24/12/2003 

của Trưởng ban tổ chức chính quyền 

tỉnh Bắc Giang).

Không
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TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5) Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở (6) Vị trí chuyên môn (7) Chức danh quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp nhận (mục A) 

hoặc thôi việc (mục B) (10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

112 Nguyễn Thị Hằng Hộ sinh cao đẳng (năm 2012)
0002826/BG-CCHN 

ngày cấp 16/07/2014

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa PS-CSSKSS

Ngày 01/12/2012 (theo Quyết định 

số 2420/QĐ-SNV ngày 27/11/2012 

của Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Bắc 

Giang)

Không

113 Chu Thị Oanh

Hộ sinh cao đẳng (năm 2008)

Điều dưỡng chuyên ngành sản phụ khoa 

(năm 2024);

000926/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa PS-CSSKSS

Ngày 01/01/2009 (theo Quyết định 

số 1637/QĐ-SNV ngày 23/12/2008 

của Giám đốc sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

114 Đỗ Thị Thu Hiền
Hộ sinh trung cấp (năm 2001)

Hộ sinh cao đẳng (năm 2020)

0003447/BG-CCHN 

ngày cấp 31/03/2015

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa PS-CSSKSS

Ngày 20/6/2017 (theo Quyết định số 

69/QĐ-TTYT ngày 15/6/2017 của 

Giám đốc TTYT huyện Yên Thế)

Không

115 Vũ Thị Oanh

Hộ sinh trung cấp (năm 2011)

Hộ sinh cao đẳng (năm 2019)

Hộ sinh đại học (năm 2024)

000929/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Hộ sinh Không Khoa PS-CSSKSS

Ngày 01/12/2011 (theo Quyết định 

số 1929/QĐ-SNV ngày 24/11/2011 

của Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Bắc 

Giang)

Không

116 Ngô Quang Tuyến

BSĐK (năm 1992)

BSCKI CĐHA (năm 2006)

GCN Kỹ thuật điện tim cơ bản 2013

Siêu âm 4D (năm 2012); 

Siêu âm Doppler (năm 2011); 

Siêu âm khớp cơ bản (năm 2017)

000919/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Chuyên khoa CĐHA; KCB Nội tổng 

hợp (bổ sung theo Quyết định số 

1087/QĐ-SYT ngày 18/09/2014)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS Chẩn đoán hình ảnh; BS 

KBCB Nội tổng hợp 
Trưởng khoa Khoa CĐHA-TDCN

Ngày 01/01/1995 (theo Quyết định 

số 004/QĐ (TCCQ) ngày 

15/03/1995 của Trưởng ban tổ chức 

chính quyền tỉnh Hà Bắc

Không

117 Trịnh Ngọc Tân

BSĐK (năm 2017)

Chứng chỉ định hướng CK CĐHA năm 

2019; 

Chẩn đoán hình ảnh cắt lớp vi tính (năm 

2024); 

CC kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2018)

007399/BG-CCHN 

ngày cấp 18/10/2019
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa; BS Chẩn 

đoán hình ảnh
Không Khoa CĐHA-TDCN

Ngày 01/02/2018 (theo Quyết định 

số 101/QĐ-SNV ngày 24/01/2018 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

118 Triệu Hoàng Yến

BSĐK (năm 2020)

Chứng chỉ Chẩn đoán hình ảnh cơ bản 

(năm 2023); 

Chứng chỉ đọc kết quả đo CNHH (năm 

2023); 

Siêu âm Doppler tim (năm 2024)

009090/BG-CCHN 

ngày cấp 10/08/2023
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

BS KBCB đa khoa; BS Chẩn 

đoán hình ảnh
Phó Trưởng khoa Khoa CĐHA-TDCN

Ngày 21/5/2021 (theo Quyết định số 

2994/QĐ-SNV ngày 19/05/2021 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

119 Ngô Ngọc Quyền

BSĐK (năm 2020)

CC Chẩn đoán hình ảnh (năm 2021)

CC gây mê hồi sức (năm 2022)

CC Điện tâm đồ (năm 2024)

Kỹ thuật đo và đọc kết quả đo CNHH (năm 

2024)

008575/BG-CCHN 

ngày cấp 29/08/2022
KCB đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB đa khoa; Bác sỹ 

thực hiện DMKT Gây mê hồi sức 

theo Quyết định cho phép thực 

hiện của Giám đốc 

Không

Khoa CĐHA-

TDCN; Bộ phận 

Phẫu thuật - Hồi 

tỉnh

Ngày 21/05/2021 (theo Quyết định 

số 2995/QĐ-SNV ngày 19/05/2021 

của giám đốc sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

120 Tạ Đức Quyền

Cử nhân KTHAYH (2014) 

KT chụp cắt lớp vi tính (năm 2017);

An toàn bức xạ (năm 2023, 2026)

GCN Phụ trách ATBX (2023, 2026)

006136/BG-CCHN 

ngày cấp 28/04/2017
KTV CĐHA

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Cử nhân CĐHA Kỹ thuật viên trưởng khoa Khoa CĐHA-TDCN

Ngày 01/01/2016 (theo Quyết dịnh 

số 2892/QĐ-SNV ngày 31/12/2015 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

121 Nguyễn Thị Chinh Ngọc

Điều dưỡng TC (năm 2002) 

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019) 

Điều dưỡng ĐH (năm 2022)

000936/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng khoa CĐHA - TDCN Không Khoa CĐHA-TDCN

Ngày 01/6/2004 (theo Quyết định số 

237/QĐ-SNV ngày 24/05/2004 của 

giám đốc sở nội vụ tỉnh Bắc Giang)

Không

122 Nguyễn Thế Văn

Điều dưỡng trung học (năm 2005)

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (năm 

2009)

CC Kỹ thuật chụp CT-Scan (năm 2018)

An toàn bức xạ (năm 2024)

0002516/TNI-CCHN 

ngày cấp 06/01/2015

Thực hiện kỹ thuật về X Quang (tại 

bệnh viện)

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

KTV Xquang Không Khoa CĐHA-TDCN

Ngày 03/2/2020 (theo Quyết định số 

122/QĐ-TTYT ngày 30/01/2020 

của Giám đốc TTYT Yên Thế)

Không

123 Lục Ánh Chiều
Cử nhân CĐHA (năm 2015)

An toàn bức xạ (năm 2023, 2026)

4225/BN-CCHN 

ngày cấp 08/05/2017
KTV chẩn đoán hình ảnh Y học

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Cử nhân CĐHA Không Khoa CĐHA-TDCN

Ngày 30/6/2020 (theo Quyết định số 

439/QĐ-TTYT ngày 30/06/2020. 

của giám đốc TTYT huyện Yên 

Thế)

Không
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124 Bùi Xuân Sinh

Cử nhân CĐHA (năm 2016)

An toàn bức xạ (năm 2024)

CC Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (năm 

2017)

006758/BG-CCHN 

ngày cấp 02/4/2021 

(Cấp lại lần 1)

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Cử nhân CĐHA Không Khoa CĐHA-TDCN

Ngày 30/6/2020 (theo Quyết định số 

441/QĐ-TTYT ngày 30/06/2020. 

của giám đốc TTYT huyện Yên 

Thế)

Không

125 Phạm Văn Hiển

Điều dưỡng ĐH (năm 2012)

Lọc máu cơ bản (năm 2015); 

Kỹ thuật đo mật độ xương (năm 2024); 

Kỹ thuật chụp Xquang thông thường (năm 

2006); 

Đo lưu huyết não (năm 2024); 

An toàn bức xạ (năm 2024)

Kỹ thuật chụp Cắt lớp vi tính cơ bản (năm 

2025)

000916/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; Thực hiện Xquang; 

đo mật độ xương, chụp Cắt lớp vi 

tính

Không Khoa CĐHA-TDCN

Ngày 01/6/2004 (theo Quyết định số 

242/QĐ-SNV ngày 24/05/2004 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

126 Ngô Thế Lực
Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học (2024)

An toàn bức xạ (năm 2025)

000793/BN-GPHN 

ngày cấp 23/10/2025
Hình ảnh y học

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Kỹ thuật hình ảnh y học Không Khoa CĐHA-TDCN
Ngày 01/12/2025 (theo HĐLĐ số 

70/HĐLĐ-TTYT ngày 27/11/2025)
Không

127 Nguyễn Trùng Dương

CN Chẩn đoán hình ảnh (năm 2015)

KT chụp cắt lớp vi tính (năm 2015)

An toàn bức xạ (năm 2023, 2026)

005472/BG-CCHN 

ngày cấp 10/06/2016
KTV chẩn đoán hình ảnh

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Cử nhân CĐHA Không Khoa CĐHA-TDCN

Ngày 01/07/2020 Quyết định số 

440/QĐ-TTYT ngày 30/06/2020 

của Giám đốc TTYT Yên Thế)

Không

128 Nguyễn Thị Lan Hường Cử nhân XN (năm 2014)
0005153/BG-CCHN 

ngày cấp 14/03/2016
Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Chuyên khoa Xét nghiệm Phó Trưởng khoa Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/07/2020 (theo Quyết định 

số 437/QĐ-TTYT ngày 30/06/2020 

của giám đốc TTYT huyện Yên 

Thế)

Không

129 Nguyễn Thị Khánh Giang Cử nhân XN (năm 2014)
006423/BG-CCHN 

ngày cấp 25/08/2017
Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Chuyên khoa Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/01/2016 (theo Quyết định 

2853/QĐ-SNV ngày 31/12/2015 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Từ 07 giờ -17 giờ 30 các ngày  

Chủ nhật, nghỉ Lễ tại phòng 

khám đa khoa Tuyên Dương 108 

thuộc công ty cổ phần Y dược 

Tuyên Dương 108, địa chỉ: Thôn 

Ngọc Sơn, xã Kép, TP Bắc Ninh

130 Nguyễn Thị Châm Cao đẳng XN (năm 2012)
0002822/BG-CCHN 

ngày cấp 16/07/2014
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Kỹ thuật viên XN Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/12/2012 (theo Quyết định 

số 2435/QĐ-SNV ngày 27/11/2012 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

131 Lê Thị Túy Cao đẳng XN (năm 2008)
000918/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Kỹ thuật viên XN Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/01/2009 (theo Quyết định 

1651/QĐ-SNV ngày 23/12/2008 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

132 Nguyễn Thanh Kim Huệ Cử nhân XN (năm 2018)
008131/BG-CCHN 

ngày cấp 14/07/2021
Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Chuyên khoa Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/07/2020 (theo Quyết định 

438/QĐ-TTYT ngày 30/06/2020 

của Giám đốc TTYT huyện Yên 

Thế)

Không

133 Bùi Thị Mai

Cao đẳng Xét nghiệm ATTP (2012)

Chứng nhận Cao đẳng Xét nghiệm đa khoa 

(2014)

CC Bổ sung kiến thức ngành Xét nghiệm 

(2014)

005646/QNI-CCHN 

ngày cấp 26/6/2017
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Kỹ thuật viên XN Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 09/02/2026 (theo Quyết định 

320/QĐ-SNV ngày 02/02/2026 của 

Giám đốcSở Nội vụ tỉnh Bấc Ninh)

Không

134 Nguyễn Phương Linh
Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học (năm 

2025)

001487/BN-GPHN 

ngày cấp 20/4/2026
Xét nghiệm y học

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Kỹ thuật y Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 15/01/2026 (theo QĐ số 

01/HĐLĐ-TTYT ngày 10/1/2026 

của Bẹnh viện Đa khoa Yên Thế)

Không
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TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
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135 Vũ Thị Ninh

KTV Xét nghiệm TC (năm 2007)

Cử nhân ĐH XN (năm 2020)

An toàn sinh học tại phòng XN ATSH cấp 

II

CC khẳng định nhiễm HIV/AIDS bằng kỹ 

thuật xét nghiệm nhanh

000930/BG-CCHN 

ngày cấp 25/12/2021
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Cử nhân xét nghiệm y học Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/01/2008 (theo QĐ số số 

1536/QĐ -SNV. Ngày 24/12/2007 

của Giám đốc sở nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

136 Ngô Đức Hạ

Điều dưỡng TC (năm 2004)

Điều dưỡng ĐH (năm 2023)

GCN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 2011

GCN đào tạo liên tục Khúc xạ 2013

000911/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013
Điều dưỡng CK mắt

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng; tham gia trực các 

khoa lâm sàng
Phó Trưởng phòng TCHC

50% phòng TCHC, 

50% khoa Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2008 (theo QĐ số 

1531/QĐ-SNV ngày 24/12/2007 

của Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

137 Phùng Thị Lan Hương
Điều dưỡng ĐH (năm 2010)

ThS QLBV (năm 2019)

000773/BG-GPHN 

ngày cấp 31/3/2025
Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Trưởng khoa
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Ngày 01/01/2011 (theo Quyết định 

số 1959/QĐ-SNV ngày 24/12/2010 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

138 Nguyễn Thị Trà Mi
Y sỹ TC (năm 2011)

Điều dưỡng CĐ (năm 2020)

006378/BG-CCHN 

ngày cấp 21/08/2017

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Ngày 01/08/2012 (theo Quyết định 

số 938/QĐ-SNV ngày 27/07/2012 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

139 Lê Thạch Trang
Điều dưỡng TC ( năm 1995) 

Điều dưỡng ĐH (năm 2010)

001469/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Ngày 01/01/1998 (theo Quyết định 

số 261/QĐ-BTCCQ ngày 

25/4/1998 của Trưởng ban tổ chức 

chính quyền tỉnh Bắc Giang)

Không

140 Trần Xuân Bách

BSĐK năm (2017)

Quản lý và điều trị đái tháo đường (năm 

2018); 

Siêu âm thực hành (năm 2017); 

CC định hướng CK RHM (năm 2018); 

Kỹ thuật ghi và đọc điện tâm đồ cơ bản 

(năm 2018);

Quản lý và điều trị Tăng huyết áp (năm 

2022) 

Hồi sức cấp cứu cơ bản (năm 2019 )

007392/BG-CCHN 

ngày cấp 18/10/2019
KCB đa khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB đa khoa; Quản lý 

và điều trị ngoại trú bệnh mạn 

tính

Không Khoa Khám bệnh

Ngày 01/2/2018 (theo Quyết định số 

98/QĐ-SNV ngày 24/01/2018 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

Điều động từ PKĐK KV 

Mỏ Trạng về Bệnh viện 

Đa khoa Yên Thế kể từ 

ngày 10/10/2026 (Quyết 

định số 457/QĐ-BVĐK 

ngày 07/10/2026)

141 Trần Xuân Luật

BSĐK năm ( 1991)

Quản lý và điều trị Tăng huyết áp (năm 

2019), Đái tháo đường (năm 2019)

0004848/BG-CCHN 

ngày cấp 31/08/2015
KCB Nội khoa

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Bác sỹ KBCB Nội khoa; Quản lý 

và điều trị ngoại trú bệnh mạn 

tính

Không Khoa Khám bệnh

Ngày 01/02/1993 (theo Quyết định 

số 708/QĐ ngày 19/12/1994 của 

Trưởng BTCCQ Hà Bắc

Không

Điều động từ PKĐK KV 

Mỏ Trạng về Bệnh viện 

Đa khoa Yên Thế kể từ 

ngày 10/10/2026 (Quyết 

định số 457/QĐ-BVĐK 

ngày 07/10/2026)

142 Nguyễn Thị Hạnh
Điều dưỡng TC (năm 2007)

Điều dưỡng Cao đẳng (năm 2019)

000931/BG-CCHN 

ngày cấp 25/07/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng viên Không Khoa Khám bệnh

Ngày 01/01/2008 Quyết định số 

1533/QĐ-SNV ngày 24/12/2007 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang)

Không

Điều động từ PKĐK KV 

Mỏ Trạng về Bệnh viện 

Đa khoa Yên Thế kể từ 

ngày 10/10/2026 (Quyết 

định số 457/QĐ-BVĐK 

ngày 07/10/2026)

143 Nguyễn Thị Kim Liên
Điều dưỡng TC (năm 2005)

Điều dưỡng ĐH (năm 2019)

0002478/TNI-CCHN 

ngày cấp 24/12/2014

Quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Từ 07h00-16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

Thời gian trực và làm việc ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn vị.

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh

Ngày 03/2/2020 (theo Quyết định số 

123/QĐ-TTYT ngày 30/01/2020 

của Giám đốc TTYT Yên Thế)

Không

Điều động từ PKĐK KV 

Mỏ Trạng về Bệnh viện 

Đa khoa Yên Thế kể từ 

ngày 10/10/2026 (Quyết 

định số 457/QĐ-BVĐK 

ngày 07/10/2026)

B SỐ THÔI VIỆC

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC

  

Nguyễn Doanh Phương

Bệnh viện đa khoa Yên Thế chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy 

định.

   Nơi nhận:

  - Sở Y tế (đn đăng tải);

  - Lưu: BVĐK.
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